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        T˚n _________________________ 
 

 
 

     
    

                        
                 
  m˝a          m…a      
 
 
 
         
 
 
Same:  Both vần end with ¹aº 
Different:  ua starts with ¹uº 
 
I. Gh˙p Žm ở cột dọc với Žm & vần ở cột ngang để tạo thšnh tiếng (phŸt Žm).  
Sound out the letters and ¹vầnº in each column and pronounce each word 
correctly. Example:  tr + u = tru,  tr + ua = trua, etc. 
 
 

 
 
II. Đọc từ ứng dụng vš t˜m hiểu › nghĩa của từ- Read the following words 
and understand their definitions. 
 
 mua m˝a   m•a dưa   trưa nay 
  
mua m˝a:  cŽy m˝a rất ngọt vš được chế thšnh đường; mua c‚ nghĩa lš sự  trao 
đổi giữa người khŸch hšng vš người bŸn 
m•a dưa:  l…c dưa ch˝n vš người n“ng đem dưa ra chợ bŸn 
trưa nay:  buổi trưa lš giữa ngšy; nay c‚ nghĩa lš bŽy giờ 

m …a m ˝a 

 u ua ư ưa i ia 
tr tru trua trư trưa tri tria 
m mu mua mư mưa mi mia 
d du dua dư dưa di dia 
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III. Em đặt thšnh cŽu cho cŸc từ trong phần số II.  Make a sentence for 
each of the words given in number II. 
 
mua m˝a _______________________________________________________ 
 
m•a dưa ________________________________________________________ 
 
trưa nay _________________________________________________________ 
 
 
 
IV. Luyện đọc- Practice reading 
  

 Đọc bši thơ sau đŽy.  CŸc em sẽ thi đọc bši nšy tuần sau. 
 Practice reading the poem.  It will be quizzed next week.    
 
 
    Gi‚ l•a kẽ lŸ 

LŸ khẽ đu đưa 
Gi‚ qua cửa sổ 

    B˙ vừa ngủ trưa 
 
 
 
 

 Học thuộc những chữ vần ¹ia, ua, ưaº để đặt cŽu cho bši kiểm tuần sau.  
Learn the vocabulary words ending ¹ia, ua, ưaº for next week quiz. 

 
 Coi lại bši lšm ở nhš ¹Mai phụ mẹº để lšm phần ¹đọc vš hiểuº cho bši 

kiểm tuần sau. 
 Review homework ¹Mai phụ mẹº from Oct 6 for next week 
 comprehension quiz. 

 


